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    Nghệ An, ngày       tháng      năm 2025 

 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về chương trình 

đào tạo ngành Giáo dục mầm non năm 2025 

 

Tên chương trình đào tạo (CTĐT): Giáo dục mầm non 

Mã số CTĐT: 7140201 

Trình độ đào tạo: Đại học  

Tổng số tín chỉ: 126  

Đơn vị đào tạo: Giáo dục mầm non - Trường: Đại học Vinh  

Website (địa chỉ website có CTĐT): http://vinhuni.edu.vn  

Tên tổ chức/cá nhân phê duyệt CTĐT: Hội đồng KH và ĐT Trường Đại học 

Vinh  

Thông tin người phụ trách CTĐT:  

- Họ và tên: Trần thị Hoàng Yến 

- Chức vụ: Trưởng Khoa 

 - Điện thoại:  0989146168 

- Email: yentth@vinhuni.edu.vn  

I.Thông tin chung về người được khảo sát  

Để tiến hành lấy ý kiến các cựu sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Khoa 

Giáo dục mầm non đã tiến hành xây dựng kế hoạch và mẫu phiếu và gửi tới cựu 

sinh viên. 

Có tổng số 14 cựu sinh viên được gửi nội dung khảo sát, Số cựu sinh viên 

tham gia trả lời phiếu khảo sát là 14 người, chiếm tỷ lệ 100 %.  

- Trong lĩnh vực từ I đến III, người tham gia khảo sát mức độ đồng ý của mình 

về các nội dung cụ thể, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước:  

1  Hoàn toàn không đồng ý;   2  Không đồng ý;   3  Đồng ý một phần;   4   Đồng ý; 

5  Hoàn toàn đồng ý. 

II. Tổng hợp thông tin phiếu và kết quả khảo sát  

2.1. Nội dung câu hỏi và trả lời khảo sát 

2.1.1. Khảo sát về mục tiêu chương trình đào tạo  

Nội dung câu hỏi Kết quả khảo sát 
I. Mục tiêu chương trình đào tạo Hoàn 

toàn 
đồng ý 

Đồng ý Đồng ý 
một 

phần 

Không 
đồng ý 

 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

1. Rõ ràng, dễ hiểu, tương thích 57,14% 42,86% 0% 0% 0% 

http://vinhuni.edu.vn/


với tầm nhìn và sứ mạng của 
Trường Đại học Vinh 
2. Phù hợp với mục tiêu của giáo 
dục đại học theo quy định tại Luật 
Giáo dục đại học hiện hành 

42,86% 57,14% 0% 0% 0% 

3. Mang tính đặc thù của ngành 
đào tạo  

50% 50% 0% 0% 0% 

4. Phản ánh được năng lực và trình 
độ nghề nghiệp của người học sau 
khi tốt nghiệp 

57,14% 42,86% 0% 0% 0% 

5. Đáp ứng được nhu cầu xã hội 64,29% 35,71% 0% 0% 0% 
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về mục tiêu chương trình 

đào tạo ngành Giáo dục mầm non được thể hiện trong các Hình 1 sau đây: 

 

Hình 1. Khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về mục tiêu chương trình 

đào tạo 

Với nội dung khảo sát về nội dung chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm 

non, phần lớn cựu sinh viên đều hài lòng với mục tiêu của CTĐT ngành Giáo dục 

mầm non, mức độ hài lòng (hoàn toàn đồng ý và đồng ý 100%).   

2.1.2. Khảo sát về mức độ hài lòng về CĐR của chương trình đào tạo ngành 

Giáo dục mầm non 

Nội dung câu hỏi Phương án trả lời 

 

Chuẩn đầu ra của Chương trình 

đào tạo trình độ đại học (viết tắt 

là CĐR) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng 

ý 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1. Tương thích với mục tiêu của 64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00% 



CTĐT 

2. CĐR phản ánh tầm nhìn, sứ 

mạng và triết lý giáo dục của Nhà 

trường 

57.14% 42.86% 0.00% 0.00% 0.00% 

3. CĐR bao gồm đầy đủ chuẩn đầu 

ra chung (generic PLOs) và chuẩn 

đầu ra chuyên ngành (subject-

specific PLOs) 

57.14% 42.86% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. CĐR rõ ràng và đo lường được 64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00% 

5. CĐR phản ánh rõ yêu cầu của các 

bên liên quan 
64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00% 

6. CĐR được chuyển tải đầy đủ vào 

CTĐT 
71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

7 Anh/chị được phổ biến, góp ý về 

CĐR 
71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về CĐR của chương trình 

đào tạo ngành Giáo dục mầm non được thể hiện trong Hình 2 sau đây: 

 

Hình 2. Khảo sát cựu sinh viên về CĐR của chương trình đào tạo  

ngành Giáo dục mầm non 



Với nội dung khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về CĐR của chương 

trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non, hầu hết cựu sinh viên đều hài lòng với CĐR 

của CTĐT, mức độ hài lòng  hoàn toàn đồng ý và đồng ý đều đạt 100%.   

2.1.3. Khảo sát về nội dung cấu trúc Chương trình đào tạo 

            Nội dung câu hỏi Phương án trả lời 

 

 

   Nội dung chương trình đào tạo 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng 

ý 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1.Chương trình đào tạo có mục tiêu 

và chuẩn đầu ra rõ ràng 
78.57% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.Chương trình đào tạo có chiến 

lược dạy-học và phương pháp kiểm 

tra-đánh giá hợp lý 

78.57% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.Nội dung, cấu trúc chương trình 

đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ 

năng đại cương và kiến thức, kỹ 

năng chuyên ngành 

71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. Nội dung chương trình có tỷ lệ 

hợp lý giữa lý thuyết và thực hành 
71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

5. Số lượng học phần, số lượng tín 

chỉ của chương trình là phù hợp 
71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

6. Thời gian đào tạo của chương 

trình là phù hợp 
71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

7. Tổ chức thực hiện học phần dạy 

học dự án hợp lý và hiệu quả 
71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về nội dung, cấu trúc của 

chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non được thể hiện trong Hình 3 sau đây: 



 

Hình 3. Khảo sát cựu sinh viên về nội dung, cấu trúc của chương trình đào tạo 

Với nội dung khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về nội dung, cấu trúc 

của chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non, hầu hết cựu sinh viên đều hài 

lòng với về nội dung, cấu trúc của CTĐT, mức độ hài lòng  hoàn toàn đồng ý và 

đồng ý đều đạt 100%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NỘI DUNG PHIẾU KHẢO SÁT 

KHẢO SÁT MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO 

TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Dành cho Cựu sinh viên) 

Kính gửi quý Anh/chị, 

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học, chúng tôi thực hiện khảo 

sát về mục tiêu, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Khảo sát nhằm thu thập ý 

kiến đánh giá của Anh/chị để điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp 

thực tiễn. Chúng tôi mong Anh/chị cung cấp thông tin trung thực và khách quan 

theo nội dung trong phiếu khảo sát. Sự tham gia đóng góp ý kiến của quý Anh/chị là 

thông tin vô cùng quý báu cho chương trình cải tiến. 

Mọi thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, cải tiến 

chương trình. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đóng góp quý báu của Thầy/Cô! 

 Next 

Phần A: Thông tin chung 

1. Họ và tên: 

Đơn vị: 

Điện thoại:  

Email:  

Anh/chị trả lời câu hỏi khảo sát mức độ đồng ý của mình về các nội dung cụ 

thể, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước:  

1  Hoàn toàn không đồng ý;   2  Không đồng ý;   3  Đồng ý một phần;   4   Đồng ý; 

 5  Hoàn toàn đồng ý. 

1.Khảo sát về mục của Chương trình đào tạo  

Nội dung câu hỏi Phương án trả lời 

Mục của Chương trình đào tạo 

trình độ đại học  

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1. Rõ ràng, dễ hiểu, tương thích với 

tầm nhìn và sứ mạng của Trường 

Đại học Vinh 

     

2. Phù hợp với mục tiêu của giáo      



dục đại học theo quy định tại Luật 

Giáo dục đại học hiện hành 

3. Mang tính đặc thù của ngành đào 

tạo  
     

4. Phản ánh được năng lực và trình 

độ nghề nghiệp của người học sau 

khi tốt nghiệp 

     

5. Đáp ứng được nhu cầu xã hội      

 

2. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo 

Nội dung câu hỏi Phương án trả lời 

 

Chuẩn đầu ra của Chương trình 

đào tạo trình độ đại học (viết tắt 

là CĐR) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng 

ý 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1. Tương thích với mục tiêu của 

CTĐT 
     

2. CĐR phản ánh tầm nhìn, sứ 

mạng và triết lý giáo dục của Nhà 

trường 

     

3. CĐR bao gồm đầy đủ chuẩn đầu 

ra chung (generic PLOs) và chuẩn 

đầu ra chuyên ngành (subject-

specific PLOs) 

     

4. CĐR rõ ràng và đo lường được      

5. CĐR phản ánh rõ yêu cầu của các 

bên liên quan 
     

6. CĐR được chuyển tải đầy đủ vào 

CTĐT 
     

7 Anh/chị được phổ biến, góp ý về 

CĐR 
     

 

3. Khảo sát về nội dung chương trình đào tạo 

            Nội dung câu hỏi Phương án trả lời 
 

 
   Nội dung chương trình đào tạo 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Đồng ý Đồng ý 
một 

phần 

Không 
đồng 

ý 
 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

1.Chương trình đào tạo có mục tiêu 

và chuẩn đầu ra rõ ràng 
    

 
 
 

2.Chương trình đào tạo có chiến      



lược dạy-học và phương pháp kiểm 

tra-đánh giá hợp lý 

3.Nội dung, cấu trúc chương trình 

đào tạo cân đối giữa kiến thức, kỹ 

năng đại cương và kiến thức, kỹ 

năng chuyên ngành 

     

4. Nội dung chương trình có tỷ lệ 

hợp lý giữa lý thuyết và thực hành 
     

5. Số lượng học phần, số lượng tín 

chỉ của chương trình là phù hợp 
     

6. Thời gian đào tạo của chương 

trình là phù hợp 
     

7. Tổ chức thực hiện học phần dạy 

học dự án hợp lý và hiệu quả 
     

 

Xin cảm ơn Anh/Chị đã hoàn thành phiếu khảo sát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Danh sách các học viên được khảo sát 

STT Họ và tên  Số điện thoại Email 

 

1 Nguyễn Trần Thị 

Quỳnh Như 

0902908406 nguyenquynhnhu1188@gmail.com 

2 Nguyễn Thị 

Tuyết Ngân 

0982924979 nguyenthituyetngan4979@gmail.com 

3 Đặng Thị Bính 0972088263 dangthibinhmnxt@gmail.com 

4 Nguyễn Trần Thị 

Quỳnh Như 

0902908406 nguyenquynhnhu1188@gmail.com 

5 Trần Thị Cẩm 

Thơ 

0914545086 tranthicamthomnbt@gmail.com 

6 Nguyễn Thị 

Thuý 

0916971226 thuytuan13784na@gmail.com 

7 Nguyễn Thị Hải 

Yến 

0981320006 phumyhaiyen2014@gmail.com 

8 Hồ Thị Thuỳ 

Dung 

0965710703 Thuydung96dhv@gmail.com 

9 Nguyễn Ngọc 

Thanh Hương 

0908 711217 sonysony20092009@gmail.com 

10 Nguyễn Thị 

Tuyết Ngân 

0982924979 nguyenthituyetngan4979@gmail.com 

11 Nguyễn Trần Thị 

Quỳnh Như 

0902908406 nguyenquynhnhu1188@gmail.com 

12 Hồ Thị Thuỳ 

Dung 

0965710703 Thuydung96dhv@gmqil.com 

13 Đặng thị bính 097 2088263 dangthibinhmnxt@gmail.com 

14 Trần Thị Cẩm 

thơ 

0914545086 tranthicamthomnbt@gmail.com 

15 NGUYỄN THỊ 

HẢI YẾN 

0981320006 phumyhaiyen2014@gmail.com 

16 Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 

0387441283 nguyenthithuylinh72105@gmail.com 

17 Nguyễn Trần 

Diệu Linh 

0989517404 nguyentrandieulinhdhv1507@gmail.c

om 



18 Nguyễn Thi 

Huyền 

0948995729 Nthuyendhv@gmail.com 

19 Nguyễn Thị Hoài 0975870909 hoaitai1982@gmail.com 

20 Đào Thị Thu 

Trang 

0973396697 daophuongtrang1988@yahoo.com 

21 Trần Thị Hiền 0388244435 dntnbaovy@gmail.com 

22 Đào Thị Thu 

Trang 

0973396697 daophuongtrang1988@yahoo.com 

23 Vương Thị Tuyết 

Trinh 

0946016968 phuongtrinhyt@gmail.com 

24 Bùi Thị Lương 0968951109 builuong.1996@gmail.com 

25 Ngô Thị Thu 

Hương 

0816186618 Huongbon1293@gmail.com 

26 Nguyễn Thị Bé 0976093227 methangcotuan@gmail.com 

27 Lê Thị Ly 0973031286 Lelysaomai@gmail.com 

28 PHẠM NGỌC 

KHÁNH 

TRANG 

0942661669 phamngockhanhtrang88@gmail.com 

29 Nguyễn Thuỳ 

Dương 

0977105867 thuyduong769@gmail.com 

30 Lê Thị Xuân 0983406856 Xuan.lethi@htu.edu.vn 

31 Đinh Thị Hằng 0946257868 dinhhangmndhv@gmail.com 

32 Nguyễn Trần 

Diệu Linh 

0989517404 nguyentrandieulinhdhv1507@gmail.c

om 

33 Kheo Thị Kiều 

Hạnh 

0966242077 kheohanh@gmail.com 

34 Lê Thị Thơm 0961347670 lethithom041986@gmail.com 

35 Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 

0387441283 nguyenthithuylinh72105@gmail.con 

36 Lê Thị Thơm 0961347670 lethithom041986@gmail.com 

37 Bùi Thị Thu Hà 0368026685 mnchaudinh.qh@nghean.edu.vn 

38 Cao Hà Bảo 

Trâm 

0899470143 baotramsh143@gm 

 

 

 



 

 

 

 


